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Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

ÔN TẬP KIẾN THỨC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3 

1. Lý thuyết 

1.1. Khái niệm 

Câu điều kiện loại 3 diễn tả sự việc, hành động trái với thực tế tại quá khứ, thường dùng với nghĩa tiếc 

nuối. 

Ví dụ: If I had known that you were ill, I would have gone to see you.  

(Nếu tôi biết bạn bị bệnh, tôi đã đi thăm bạn) 

1.2. Cấu trúc  

Trong câu điều kiện loại 3:  

If + S + had + V-ed/V3, S + would  + have + V-ed/V3 

Ví dụ: If I had seen you when you passed me in the street, I woulh have said hello.  

(Nếu tôi nhìn thấy bạn lúc bạn đi ngang qua tôi trên đường thì tôi đã chào bạn rồi) 

* Lưu ý 

 Để sử dụng đúng được cấu trúc câu điều kiện loại 3, cần nắm kĩ bảng động từ bất quy tắc. 

 Tương tự như câu điều kiện loại 1 và 2, mệnh đề If và mệnh đề chính có thể đảo vị trí cho nhau 

trong câu điều kiện loại 3. Nghĩa là có thể mệnh đề chính đứng trước mệnh đề If, nhưng thì trong 

mỗi mệnh đề là giữ nguyên như cấu trúc đã nêu. 

Ví dụ: I would have gone out if I hadn’t been so tired. (Tôi đã đi chơi nếu như tôi không mệt mỏi như 

thế) 

 Trong mệnh đề chính của câu điều kiện loại 3, thông thường chúng ta sử dụng trợ động 

từ WOULD. Nhưng vẫn có thể có các trợ động từ khác như could, might,… 

Ví dụ: If we had played better, we might have won. (Nếu chúng ta chơi hay hơn, có lẽ chúng ta đã thắng) 

Ví dụ: We could have gone out if the weather hadn’t been so bad. (Chúng ta đã có thể đi ra ngoài nếu thời 

tiết không xấu như thế) 

1.3. Đảo ngữ câu điều kiện loại 3 

Cấu trúc: Had + S + V-ed/V3, S + would + have + V-ed/V3 
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Ví dụ: If I had gone to the party last night, I would have seen Anna. (Nếu tối hôm qua tôi đến dự tiệc thì 

tôi đã gặp Anna) 

= Had I gone to the party last night, I would have seen Anna. 

2. Bài tập 

Bài tập 1: Chia đúng dạng động từ 

1) Tom (not/enter)………..for the examination if he had known that it would be so difficult. 

2) Mike got to the station in time. If he (miss)………the train, he would have been late for his interview. 

3) It’s good that Anna reminded me about Tom’s birthday. I (forget)…………if she hadn’t reminded me. 

4) We might not have stayed at this hotel if George (not recommend)……………it to us. 

5) I would have sent you a postcard while I was on holiday if I (have)……………your address. 

Bài tập 2: Từ các tình huống cho sẵn, viết câu điều kiện loại 3 

1) The accident happened because the driver in front stopped so suddenly. 

2) I didn’t wake George because I didn’t know he wanted to get up early. 

3) I was able to buy the car because Jim lent me the money. 

4) She wasn’t injured in the crash because she was wearing a seat-belt. 

5) She didn’t buy the coat because she didn’t have enough money on her. 

Bài tập 3: Viết lại câu bắt đầu với if 

1. I wasn't hungry, so I didn't eat anything. 

If I'd been hungry, I would have eaten something. 

2. The accident happened because the road was icy. 

If the road ........................... 

3. I didn't know that Joe had to get up early, so I didn't wake him up. 

If I ........................... 

4. I was able to buy the car only because Jane lent me the money. 
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............................... 

5. Karen wasn't injured in the crash because she was wearing a seat belt. 

............................... 

6. You didn't have any breakfast – that's why you're hungry now. 

............................... 

7. I didn't get a taxi because I didn't have any money. 

............................... 

ĐÁP ÁN 

Bài tập 1: 

1) wouldn’t have entered 

2) had missed 

3) would have forgotten 

4) hadn’t recommended 

5) had had 

Bài tập 2: 

1) If the driver in front hadn’t stopped so suddenly, the accident wouldn’t have happened. 

2) I I had known George wanted to get up early, I would have waken him. 

3) If Jim hadn’t lent me the money, I wouldn’t have been able to buy the car. (couldn’t have bought) 

4) If she hadn’t been wearing a seat-belt, she would have been injured in the crash. 

5) If she had had enough money on her, she would have bought the coat. 

Bài tập 3 

2. If the road hadn't been icy, the accident wouldn't have happened. 

3. If I'd known, I'd have woken. 

4. If Jane hadn't lent me the money, I wouldn't have been able to buy the car. 
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5. If Karen hadn't been wearing a seat belt, she 'd have been injured. 

6. I you'd had, you wouldn't be hungry now. 

7. If I'd had money, I would have got a taxi 

 

 

  



  

 

 

 

      

 

Trang | 5 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 

 

Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

